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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH CỬU 

TỈNH ĐỒNG NAI 

         

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Bản án số: 48/2017/HSST 

    Ngày: 31/8/2017. 
  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Kiều Vân. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  - Ông Nguyễn Ngọc Anh. 

     - Bà Nguyễn Ngọc Hiệp. 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên toà: Ông Cao Kỷ Dương - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu 

tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 47/2017/HSST ngày 31/7/2017 

đối với:  

Bị cáo: Trần Văn L, sinh năm 1974, tại Hải Dương. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn M, xã B, thị xã C, tỉnh Hải Dương; 

Chỗ ở hiện nay (không đăng ký tạm trú): Tổ M, khu phố B, thị trấn V, huyện C, 

tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: Không biết chữ; Con 

ông: Trần Văn M (Đã chết) và bà Đỗ Thị H, sinh năm 1939; có vợ tên là Trịnh 

Thị N, sinh năm 1976 và có 02 con sinh năm 1994 - 1995; Tiền án: Không; Tiền 

sự: Không.  

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.  
 

NHAÄN THAÁY 

 

Bị cáo Trần Văn L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng tháng 5/2016, Trần Văn L đi làm thuê tại tỉnh Đắk Nông đã nhặt 

được một khẩu súng và 07 viên đạn. L đem súng, đạn về cất giấu tại khu phố B, 

thị trấn V, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 03 giờ ngày 16/5/2017, L mang 

theo súng và 07 viên đạn vào Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá Đồng Nai để 

săn thú rừng. Khi đến khoảnh 1, tiểu khu 138 thuộc ấp 2, xã H, huyện C, tỉnh 

Đồng Nai thì bị lực lượng Kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn 

Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai bắt quả tang L đang cầm trên tay 01 khẩu súng 

dài 125cm nòng súng bằng kim loại màu đen dài 85cm, báng súng bằng gỗ dài 

40cm và 07 viên đạn vỏ đồng, hình trụ, có đường kính 2cm/viên. 
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Vật chứng thu giữ gồm: 

+ 01 khẩu súng dài 125cm, nòng súng bằng kim loại màu đen dài 85cm, 

báng súng bằng gỗ dài 40cm. 

+ 07 viên đạn vỏ đồng, hình trụ, có đường kính 2cm/viên. 

+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO R831K. 

+ 01 túi dạng dây đeo chứa đạn dài 76cm. 

+ 01 chứng minh nhân dân mang tên Trần Văn L.  

Tại bản kết luận giám định số: 1851/C54B ngày 25/5/2017 của Phân Viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận:  

+ Khẩu súng dài 125cm, nòng súng bằng kim loại dài 85cm, báng súng 

bằng gỗ gửi giám định là súng tự chế một nòng nhẵn. Súng sử dụng để bắn được 

với loại đạn cỡ 12 gauge hoặc đạn tự chế từ vỏ đạn cỡ 12 gauge. Khẩu súng trên 

thuộc danh mục vũ khí quân dụng. 

+ 07 viên đạn màu vàng đồng, hình trụ tròn, kích thước 2,1cm x 7,5cm 

gửi giám định là đạn tự chế cỡ 12gauge. 

Cáo trạng số 51/CT/VKS-HS ngày 31/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Trần Văn L phạm tội “Tàng trữ 

trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 230 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát phát biểu luận tội vẫn giữ nguyên 

quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Văn L, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm p, g khoản 1 và khoản 2 Điều 230 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần 

Văn L mức án từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách từ 24 tháng đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Áp dụng Điều 41 

của Bộ luật Hình sự, Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo 

quy định của pháp luật.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; trên cơ 

sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, bị cáo; 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn L khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời 

khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, 

biên bản sự việc ngày 16/5/2017, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản 

niêm phong, bản kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập có 

trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận:  

Vào khoảng 04 giờ 35 phút ngày 16/5/2017 tại khoảnh 1, tiểu khu 138 

thuộc ấp H, xã H, huyện C, tỉnh Đồng Nai lực lượng Kiểm lâm cơ động thuộc 

Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai bắt quả tang bị cáo 

Trần Văn L đang tàng trữ trái phép một khẩu súng và 07 viên đạn tự chế. Tại 

Kết luận giám định số 1851/C54B ngày 25/5/2017 của Phân viện Khoa học 

Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: “Khẩu súng dài 125cm, nòng súng 

bằng kim loại dài 85cm, báng súng bằng gỗ gửi giám định là súng tự chế một 

nòng nhẵn. Súng sử dụng để bắn được với các loại đạn cỡ 12 gauge hoặc đạn tự 
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chế từ vỏ đạn cỡ 12 gauge. Khẩu súng trên thuộc vũ khí quân dụng; 07 (bảy) 

viên đạn màu vàng đồng, hình trụ tròn, kích thước 2,1cm x 7,5cm gửi giám định 

là loại đạn tự chế cỡ 12 gauge”. 

Hành vi trên của bị cáo Trần Văn L đã phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ 

khí quân dụng” theo quy định khoản 1 Điều 230 của Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo L là người có đủ nhận thức và biết rõ việc tàng trữ, sử dụng các 

loại vũ khí, vật liệu nổ là hành vi trái pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy 

nhiên, khi nhặt được khẩu súng bị cáo không giao nộp cho cơ quan chức năng 

mà lại cất giấu nhằm mục đích để sử dụng vào việc săn bắn động vật. Ngày 

16/5/2017 khi bị cáo L sử dụng khẩu súng để đi săn bắn động vật thì bị lực 

lượng Kiểm lâm thu giữ.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

trật tự quản lý vũ khí quân dụng, vật liệu nổ của cơ quan chức năng, gây nguy 

hại đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước về an toàn, trật tự công cộng. Do 

vậy, cần xử lý nghiêm đối với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục và cải 

tạo bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa hôm nay bị cáo L luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình. Bị cáo phạm tội nhưng hậu quả thiệt hại chưa xảy ra, bản 

thân bị cáo không biết chữ nên nhận thức pháp luật có phần bị hạn chế, thuộc 

các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ 

luật Hình sự.  

Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo L có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, 

ổn định, là người dân lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn do vậy không 

cần cách ly để cải tạo, mà để bị cáo tự cải tạo dưới sự quản lý, giám sát của 

chính quyền địa phương đối với bị cáo cũng đủ nghiêm. Theo đề nghị của Đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu về việc xử lý đối với bị cáo L là 

phù hợp, nên Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án 

treo theo Điều 60 của Bộ luật Hình sự. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 76 

của Bộ luật tố Tụng hình sự: Tịch thu 01 khẩu súng dài 125cm, nòng súng bằng 

kim loại màu đen dài 85cm, báng súng bằng gỗ dài 40cm, 05 viên đạn vỏ đồng, 

hình trụ, có đường kính 2,1cm x 7,5cm giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện V 

xử lý theo quy định về quản lý vũ khí quân dụng; tịch thu tiêu hủy 01 túi dạng 

dây đeo chứa đạn dài 76cm; trả lại cho bị cáo Trần Văn L 01 điện thoại di động 

hiệu OPPO R831K và 01 chứng minh nhân dân. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân 

dụng”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 230; các điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

60 Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn L 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo; 

thời gian thử thách 02 (Hai) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Trần Văn L cho Ủy ban nhân dân xã B, thị xã C, tỉnh Hải 

Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 

76 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên: 

- Tịch thu 01 khẩu súng dài 125cm, nòng súng bằng kim loại dài 85cm, 05 

viên đạn vỏ đồng có đường kính 2,1cm x 7,5cm giao cho Ban chỉ huy quân sự 

huyện V xử lý theo quy định về quản lý vũ khí quân dụng. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 túi dạng dây đeo chứa đạn dài 76cm. 

- Trả lại cho bị cáo Trần Văn L 01 điện thoại OPPO R831K và 01 chứng 

minh nhân dân số 142279478 mang tên Trần Văn L.  

(Toàn bộ vật chứng đang lưu kho theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

31/7/2017 của Chi cục thi hành án dân huyện huyện Vĩnh Cửu). 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội: Buộc bị cáo Trần Văn L phải nộp số tiền 200.000 đồng (Hai trăm 

ngàn ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo Trần Văn L có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Vĩnh Cửu; 

- Chi cục THADS huyện Vĩnh Cửu; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu văn phòng. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Kiều Vân 
 


